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1. Thông tin chung về học phần 

Học phần:  
  Bắt buộc  

☐ Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng 
 

☐ Khối kiến thức chung 

☐ Khối kiến thức KHXH và NV 

☐ Khối kiến thức cơ sở ngành 

 Khối kiến thức chuyên ngành 

☐ Thực tập, thực tế, khóa luận tốt nghiệp 

☐ Khối kiến thức tin học ngoại ngữ 

Số tín chỉ: 03 
 

Giờ lý thuyết: 27 

Giờ thực hành/thảo luận/ bài tập 
nhóm, sửa bài kiểm tra 16 

Số giờ tự học 135 

Bài kiểm tra lý thuyết (bài – giờ) 02-02 

Bài kiểm tra thực hành (bài – giờ) 0-0 

Học phần tiên quyết: Luật Dân sự 1,2 

Học phần học trước:  

Học phần song hành: Không 

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Luật Kinh tế  

2. Thông tin chung về giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ và tên 
Số điện thoại 

liên hệ 
Địa chỉ E-mail Ghi chú 

1 TS. Đào Mộng Điệp  0916977567 daomongdiep.hlu
@gmail.com 

Phụ trách 



2 ThS. Mai Đăng Lưu  0916482824 

 

maidangluu@gm

ail.com 

Tham gia 

3 ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang  0913365717 Miutrang.91@gm

ail.com 

Tham gia 

 

 

3. Mô tả tóm tắt nội dung của học phần 

Học phần Luật Lao động là học phần bắt buộc trong khối kiến thức ngành Luật và khối 

kiến thức ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Học phần trang bị các 

vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và quy định của pháp luật về những lĩnh vực liên quan đến 

việc làm, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.  

4. Mục tiêu học phần 

4.1 Về kiến thức 

Học phần giúp sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động để 

giải quyết các vấn đề phát sinh trong các lĩnh vực liên quan đến việc làm, hợp đồng lao 

động, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, bảo 

hiểm xã hội, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.  

4.2 Về kỹ năng 

Học phần giúp sinh viên có kỹ năng soạn thảo văn bản áp dụng pháp luật trong 

lĩnh vực lao động; kỹ năng tư duy phản biện; phân tích luật; kỹ năng làm việc nhóm; 

tranh tụng trong giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập 

thể.  

4.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm  

Sinh viên có năng lực thực hiện các hoạt động về tư vấn, bảo vệ quyền lợi của 
người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Sinh viên thực hiện 
công việc với tinh thần phối hợp, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.  

5. Chuẩn đầu ra học phần 



 

Ký hiệu 
CĐR học phần 

(CLOX)  
Nội dung CĐR  

CĐR của 
CTĐT 

5.1.Kiến thức 

CLO1 Giải quyết được các vấn đề pháp lý cơ bản liên quan 
đến quan hệ lao động và quan hệ liên quan đến quan 
hệ lao động. 

PLO2 
 

CLO2 Giải quyết được các vấn đề pháp lý chuyên sâu và thực 
tiễn phát sinh trong lĩnh vực lao động như: việc làm, 
hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách 
nhiệm vật chất, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao 
động, đại diện lao động, giải quyết tranh chấp lao động 
và đình công, quản lý nhà nước về lao động. 

PLO3 

5.2. Kỹ năng   

CLO3 Có kỹ năng tra cứu thành thạo hệ thống văn bản pháp 
luật lao động; kỹ năng soạn thảo văn bản áp dụng pháp 
luật lao động; đàm phán, thương lượng các vấn đề về 
hợp đồng trong lĩnh vực lao động; kỹ năng tư vấn các 
vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật lao động. 

PLO6 
 

CLO4 Có kỹ năng phân tích luật, tư duy phản biện, nhận diện 
vấn đề, tranh tụng để giải quyết các tranh chấp lao động 
cá nhân và tranh chấp lao động tập thể phát sinh trong 
lĩnh vực việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ 
luật lao động, trách nhiệm vật chất, bảo hiểm xã hội, 
an toàn vệ sinh lao động, đại diện lao động, quản lý nhà 
nước về lao động.  

PLO7 

CLO5 Có các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng các 
hồ sơ trong lĩnh vực lao động như: thang, bảng lương, 
thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế 
làm việc, quy chế đối thoại tại nơi làm việc… 

PLO8 
PLO9 

 

5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CLO6 Người học có năng lực chịu trách nhiệm độc lập để 
xử lý các tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực 
luật lao động. Người học có thái độ học tập nghiêm 
túc, nhận thức đúng đắn về vai trò của môn học đối 
với đời sống xã hội. Người học có cơ sở nền tảng để 
hình thành thái độ tôn trọng, bảo vệ pháp luật. Phát 
hiện và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật lao 
động. 

PLO10 
 



     CLO7 Tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động; bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, lấy pháp luật 
làm tiền đề để đưa ra những quyết định khách quan. 

      PLO11 

 
 
6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) vào việc 

đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) và các chỉ số PI (Performance Indicator)  
Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  

• I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 

• R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, 
có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 

• M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 

• A (Assessment) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được 
thu thập dữ liệu để đánh giá mức đạt PLO/PI. 

CLO PLO2 PLO3 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

 
PLO10 

PLO11 

Liệt kê PI mà 
CLO có đóng 
góp, hỗ trợ đạt 
được và ghi rõ 
mức đạt 

CLO 1 R             PI2.2; R 

CLO 2   R, A        
 

 
PI3.1; PI3.2;  
R, A 

CLO 3     R       
 

 
PI6.1; PI6.2;  
R, 

CLO4       R, A     
 

 
PI7.1; PI7.2; 
R, A 

CLO5        R R 
 

 
PI8.1PI9.1 
PI9.3R  

CLO6          
R 

 
PI10.1   
PI10.2 R 



 

7. Tài liệu học tập 

7.1 Tài liệu chính 

[1]. TS. Nguyễn Duy Phương (CB), ThS. Đào Mộng Điệp (2013), Giáo trình Luật lao 
động Việt Nam, Phần 1, Nhà xuất bản Đại học Huế. 

[2]. TS. Nguyễn Duy Phương (CB), ThS. Đào Mộng Điệp (2013), Giáo trình Luật lao 
động Việt Nam, Phần 2, Nhà xuất bản Đại học Huế. 
7.2. Tài liệu tham khảo  

[3] Lưu Bình Nhưỡng (2015), Bình luận khoa học Bộ Luật lao động, Nxb Lao động, Hà 
Nội; 

8. Đánh giá kết quả học tập 

- Thang điểm: 10. 

CLO7       

 
   
 

I 

PI11.1; PI11.2 

I 

Học 
phần 
LLĐ 

(*) 

R R, A R R, A 
  R R 

 
   
R I 

 

Đánh giá Trọng 
số 

Hình thức đánh 
giá 

Nội  

dung 

Trọng 
số 

Phương pháp 
đánh giá 

CĐR Đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Điểm 
quá 
trình 

10 40% 

A1. Chuyên cần 
Số buổi tham 
gia trên lớp, ý 
thức cá nhân. 

10% 
- Điểm danh 
và quan sát 

CLO6 
Tham gia và 
ý thức học 
tập 

A2. Hoạt động tự 
học, chuẩn bị trên 
lớp. 

 

(1) Làm việc 
nhóm  

(2) Thuyết 
trình cá nhân 

(3) Bài tập về 
nhà 

15% 

(1) Bài tập 
(2) Thuyết 

trình 
(3) Case 

study 
(4) Đóng vai 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

Đánh giá 
việc tham 
gia đáp ứng 
yêu cầu  

Chuẩn kiến 
thức 

Chuẩn kỹ 
năng 



 

 

9. Quy định đối với sinh viên  

9.1. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần. 

 

 

 

Chuẩn tổ 
chức thực 
hiện 

A3. Hoạt động tự 
học và kiểm tra 
trên lớp 

Làm bài kiểm 
tra 

15% 
Kiểm tra giữa 
kỳ 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

 

 

 

Điểm 
cuối 
kỳ 

10 60% 
Thi tự luận hoặc 
Tiểu luận 

Làm bài thi 
hoặc tiểu luận 

60% Tự luận 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

 

 

 

Đánh giá 
tổng kết 
(10/10) 



9.2. Quy định về thi cử, học vụ 

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần. 

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy  

 

TT 

(Số 
tiết) 

Nội dung bài học - Tài liệu 
tham khảo 

CĐR 
HP 

Hoạt động dạy và học KTĐG 

1 

(3) 

Chương 1: 

Khái quát về Luật Lao 

động Việt Nam  

Tài liệu tham khảo 

[1] (11-29); 

[3] (9-28); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Vận dụng các kiến thức đã học 
để trả lời câu hỏi. 

+ Tham gia xây dựng bài, tiến hành 
thảo luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài ở nhà. 

Bài tập 
trên lớp 

2 

(3) 

Chương 2:  

Quan hệ pháp luật lao 

động  

Tài liệu tham khảo 

[1] (30-48); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 1 

 

CLO1 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời theo cách thức “Suy nghĩ – 
Từng cặp – Chia sẻ” 

- Học ở lớp:  

+ Vận dụng các kiến thức đã học 

Bài tập về 
nhà 



để trả lời câu hỏi. 

+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

3 

(3) 

Chương 3 Đại diện lao 

động   

Tài liệu tham khảo 

[1] (50-61); 

[3] (352-368); 

Lý thuyết 3 

Thảo luận 0 

 
CLO1 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời theo cách thức “Suy nghĩ – 
Từng cặp – Chia sẻ” 

+ Nghiên cứu tình huống;  

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  

+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 

+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

Bài tập trên 
lớp 

4 

(3) 

Chương 4 Việc làm và 

học nghề 

Tài liệu tham khảo 

[1] (81-94); 

[3] (30-37); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 1 

 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  
+ Áp dụng phương pháp Suy nghĩ 
– Từng cặp – Chia sẻ. 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  

+ Thảo luận theo từng nhóm nhỏ 
trên lớp 

Bài tập 
nhóm 



- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

5 

(3) 

Chương 4 Việc làm và 

học nghề 

Tài liệu tham khảo 

[1] (81-94); 

[3] (30-37); 

Lý thuyết 0 

Thảo luận 1 

 

Chương 5 Hợp đồng lao 
động  

Tài liệu tham khảo 

[1] (99-127); 

[3] (38-142); 

Lý thuyết 1 

Thảo luận 0 

 

Bài kiểm tra 1 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  
+ Áp dụng phương pháp Suy nghĩ 
– Từng cặp – Chia sẻ. 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  

+ Thảo luận theo từng nhóm nhỏ 
trên lớp 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

B1 

6 

(3) 

Chương 5 Hợp đồng lao 
động  

Tài liệu tham khảo 

[1] (99-127); 

[3] (38-142); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 1 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 

 



nhà. 

7 

(3) 

Chương 5 Hợp đồng lao 

động  

Tài liệu tham khảo 

[1] (99-127); 

[3] (38-142); 

Lý thuyết 0 

Thảo luận 1 

 

Chương 6 Đối thoại xã 
hội, thương lượng tập 

thể, thỏa ước lao động 
tập thể 

Tài liệu tham khảo 

[1] (62-80); 

[3] (151-190); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 0 

 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

 

8 

(3) 

Chương 6 Đối thoại xã 
hội, thương lượng tập 

thể, thỏa ước lao động 
tập thể 

Tài liệu tham khảo 

[1] (62-80); 

[3] (151-190); 

Lý thuyết 0 

Thảo luận 1 

Chương 7 Tiền lương  

Tài liệu tham khảo 

[2] (21-42); 

[3] (190-217); 

 

 Lý thuyết 2 

Thảo luận 0 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

 



9 

(3) 

Chương 7 Tiền lương  

Tài liệu tham khảo 

[2] (21-42); 

[3] (190-217); 

 

 Lý thuyết 0 

Thảo luận 2 

Chương 8 Bảo hộ lao 

động  

Tài liệu tham khảo 

[2] (43-54); 

[3] (270-293); 

Lý thuyết 1 

Thảo luận 0 

 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

Thảo luận 

10 

(3) 

 

 

 

Chương 8 Bảo hộ lao 
động  

Tài liệu tham khảo 

[2] (43-54); 

[3] (270-293); 

Lý thuyết 1 

Thảo luận 0 

Chương 9 Kỷ luật lao 

động Trách nhiệm vật 
chất  

Tài liệu tham khảo 

[2] (56-76); 

[3] (242-267); 

Lý thuyết 1 

Thảo luận 1 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

 

 

 

Bài tập trên 
lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Chương 9 Kỷ luật lao CLO1 - Dạy:  Bài tập 



(3) động Trách nhiệm vật 

chất  

Tài liệu tham khảo 

[2] (56-76); 

[3] (242-267); 

Lý thuyết 1 

Thảo luận 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

nhóm 

12 

(3) 

Chương 9 Kỷ luật lao 

động Trách nhiệm vật 
chất  

Tài liệu tham khảo 

[2] (56-76); 

[3] (242-267); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 1 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

 

 

- Dạy:  

+ Giảng viên thuyết giảng 

+ Giảng viên tiến hành cho sinh 
viên thảo luận và đặt câu hỏi cho 
sinh viên. 

+ Giảng viên gợi mở vấn đề cho 
sinh viên trả lời 

- Học ở lớp:  

+ Sinh viên vận dụng các kiến thức 
đã học để trả lời câu hỏi. 

+ Sinh viên tham gia xây dựng bài, 
tiến hành thảo luận, làm việc 
nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu  

 

[2] (56-76); 

[3] (242-267); 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng viên 
giao về nhà. 

 

13 Chương 10 Tranh chấp CLO1 - Dạy:   



(3) lao động và giải quyết 

tranh chấp lao động  

Tài liệu tham khảo 

[2] (98-102); 

[3] (369-400); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 1 

 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

+ Thuyết giảng 

+ Kết hợp lý thuyết và thực tiễn;  

+ Nghiên cứu tình huống 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời 

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  
+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 
+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

14 

(3) 

Chương 10 Tranh chấp 

lao động và giải quyết 
tranh chấp lao động  

Tài liệu tham khảo 

[2] (98-102); 

[3] (369-400); 

Lý thuyết 0 

Thảo luận 1 

Chương 11 Quản lý nhà 
nước về lao động  

Tài liệu tham khảo 

[2] (112- 125); 

[3] (440-444); 

Lý thuyết 2 

Thảo luận 0 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

- Dạy:  

+ Giảng viên thuyết giảng 

+ Giảng viên tiến hành cho sinh 
viên thảo luận và đặt câu hỏi cho 
sinh viên. 

+ Giảng viên gợi mở vấn đề cho 
sinh viên trả lời 

- Học ở lớp:  

+ Sinh viên vận dụng các kiến thức 
đã học để trả lời câu hỏi. 

+ Sinh viên tham gia xây dựng bài, 
tiến hành thảo luận, làm việc 
nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu 

[2] (98-102); 

[3] (369-400); 

[2] (112- 125); 

[3] (440-444); 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng viên 
giao về nhà. 

Bài tập thảo 
luận 

15 Chương 11 Quản lý nhà CLO1 - Dạy:   



(3) nước về lao động  

Tài liệu tham khảo 

[2] (112- 125); 

[3] (440-444); 

Lý thuyết 1 

Thảo luận 1 

Bài kiểm tra số 2 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

 

 

 

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh 
viên. 

+ Gợi mở vấn đề cho sinh viên trả 
lời theo cách thức “Suy nghĩ – 
Từng cặp – Chia sẻ” 

+ Nghiên cứu tình huống;  

- Học ở lớp:  

+ Lắng nghe và phát biểu xây dựng 
bài trên lớp;  

+ Làm bài tập tình huống trên lớp; 

+ Xây dựng bài, tiến hành thảo 
luận, làm việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Đọc tài liệu  

+ Chuẩn bị bài giảng viên giao về 
nhà. 

Bài tập 
nhóm 

 

 

 

 

 

B2 
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